
SỞ GIÁO DỤC & ðÀO TẠO TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN

LỚP : 11XD1              NGÀNH : XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP & DÂN DỤNG
HỌC KỲ : II                                                              NĂM HỌC : 2011-2012

MÔN: CƠ HỌC LÝ THUYẾT

GIỜ THI :        NGÀY THI : PHÒNG THI :

CÁN BỘ COI THI 1 (ký & ghi họ tên):

CÁN BỘ COI THI 2 (ký & ghi họ tên):

H
S1

H
S1

H
S2

H
S2

TB
K L1 L2

1 11XD002 Hoàng Văn Ân 20/08/1988 6.0 4.0 4.7 5.0 5.0 4.9 4.9

2 11XD009 Lê Hải ðăng 12/10/1993 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 2.5 2.5

3 11XD020 Phan Ngọc Hiệp 02/01/1993 5.0 6.0 5.7 0.0 0.0 2.9 2.9

4 11XD044 Nguyễn Viết Phúc 08/01/1992 6.0 5.0 5.3 0.0 0.0 2.7 2.7

5 11XD051 Phan Văn Tài 16/02/1993 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 2.5 2.5

6 11XD052 Nguyễn Văn Tài 10/08/1993 6.0 5.0 5.3 0.0 0.0 2.7 2.7

7 11XD064 Võ Quang Việt Toàn 18/11/1991 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 2.5 2.5

8 11XD067 Trần Anh Triết 10/11/1993 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 2.5 2.5

9 11XD072 Trần Hoàng Tú 17/11/1989 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 2.5 2.5

10 11XD080 ðỗ Tuấn Vũ 25/03/1990 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 4.5 5.0

11 11XD201 Phạm Văn Tiến 30/03/1985 7.0 5.0 5.7 4.0 4.0 4.9 4.9

Tổng số :      học sinh
Số có mặt: …………….học sinh
Số vắng: …………….học sinh

TP. HCM, ngày ……… tháng …….. Năm …….

Qúa trình Thi
Thi

Tổng 
Kết
L1

TT Mã HS Họ & Tên Ngày Sinh

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU VÀO ðIỂM THI (LẦN 2)

Tổng 
Kết
L2

Số tờ Chữ ký Ghi chú

Hiệu trưởng Cán bộ KT vào ñiểm Giáo viên chấm thi 2 Giáo viên chấm thi 1

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)


